
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM    

ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

  
       

LỊCH HỌC LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023  

KHOA KHOA HỌC CƠ  BẢN     

TT MÔN 

SỐ 

BUỔI 

HỌC 

THỜI GIAN HỌC 
PHÒNG 

 HỌC 
GIẢNG VIÊN 

   

1 Cơ sở văn hóa  6 Buổi 
8h ngày 17,18,19/7 

13h ngày 17,18,19/7 
 Ngô Thị Hồng Giang 

0983183580    

2 Tin học đại cương 6 Buổi 
8h ngày,18.19.20.21,22/7 

13h ngày 22/7 
 Nguyễn Thị Thơm 

'0976113170    

3 
Lịch sử mỹ thuật thế giới cổ trung 

đại 
4 Buổi 

8h ngày 22,23/7 

13h ngày 21,22,23/7 
 Nguyễn Văn Huy 

'0911070170    

4 
Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện 

đại 
7 Buổi 

8h ngày 18,19,20,21/7 

13h ngày 18,19,20/7 
 Nguyễn Văn Huy 

'0911070170    

5 Lịch sử và Thẩm mỹ công nghiệp 6 Buổi 
8h ngày 19/7, 21/7 

13h ngày 18,19,20,21/7 
 Nguyễn Nữ Kim Chi 

'0985691369    

6 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 6 Buổi 
8h ngày 19,20,21/7 

13h ngày19,20,21/7 
 Đỗ Việt Hưng 

'0902162268    

8 Logic 3 Buổi 8h ngày 24,26,28/7  
 Phạm Thu Trang 

'0984964662    

9 Luật sở hữu trí tuệ 4 Buổi 17h ngày 2,3,4,5/8  Trần Nguyên Cường 

'0912101907    

10 Ngoại ngữ 1 4 Buổi 
Từ 8h đến 11h30 

18,19,20,21/7 
 Nguyễn Thị Mai 

'0983936269    

11 Ngoại ngữ 2 3 Buổi 
Từ 8h đến 11h30 

18,19,20/7 
 Nguyễn Thị Thịnh 

'0982796861    



12 Ngoại ngữ 3 3 Buổi 
Từ 13h đến 17h 

18,19,20/7 
 Nguyễn Thị Thịnh 

'0982796861    

13 Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật     

   

14 Mỹ học      

   

15 PP nghiên cứu khoa học     

   

16 Giáo dục thể chất 1 2 Buổi 8h ngày 5/8 và 6/8 Sân 
Đỗ Thị Liên Phương 

0915599770 
 

    

17  Giáo dục thể chất 2  2 Buổi  8h ngày 3/8 và 4/8  Sân 
Đỗ Thị Liên Phương 

0915599770 
   

   

18 Giáo dục thể chất 4 2 Buổi 17h ngày 24,25/7 
Sân 

Hồ Minh Đồng 

0934461199 
   

19 Giáo dục thể chất 5 2 Buổi 17h ngày 26,27/7     

20 Giáo dục thể chất 3 2 Buổi 17h ngày 18,19/7 Sân 
Bùi Duy Hiếu 

'0904469946    

21 Đường lối văn nghệ của Đảng 2 Buổi 
Chiều ngày 20/7 và cả ngày 

22/7 
A101 

Nguyễn Xuân Hồng 

0976742188    
    

   

                                                                

 
  

 

 
   

  
   

 
   

  
   

    
  

   
 

   
  

   
 


